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Cơ Thể  

Cơ Thể 
 
 

 
 

tóc hair cổ neck 

đầu  head vai shoulder 

mắt eye cánh tay arm 

mũi  nose bàn tay hand 

miệng mouth ngón tay finger 

cằm chin cùi chỏ elbow 

tai ear 

 

bàn chân foot 
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